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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết về Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết về Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Căn cứ xây dựng Nghị quyết

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 21 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ vào tình hình thực tế về nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang hiện tại và trong những năm tiếp theo.

2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
- Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và điều kiện thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 
Triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND, đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư 08 dự án. Tổng ngân sách nhà nước đã hỗ trợ là 36,4 tỷ đồng, cụ thể:

+ Hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp: Hỗ trợ đầu tư cho 05 dự án của doanh nghiệp là 20 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 05 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 15 tỷ đồng. 

+ Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào dự án: Hỗ trợ đầu tư 03 tuyến đường giao thông nông thôn để kết nối đến chân hàng rào các dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao là 16,4 tỷ đồng.

Các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có tác động thúc đẩy tích cực, mang lại sự phấn khởi, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động ở nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
- Qua quá trình thực hiện, một số chính sách, định mức khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ đã không còn phù hợp, các thủ tục hành chính để doanh nghiệp tiếp cận chính sách còn rườm rà, khó thực hiện; nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư quy định tại Điều 17 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ gặp khó khăn do vốn hỗ trợ từ Trung ương không như dự kiến, cơ chế thực hiện còn chồng chéo, phức tạp, gây khó khăn cho doanh nghiệp, các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai chính sách... Khắc phục những bất cập, còn hạn chế của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND và Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND phải được rà soát sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) cho phù hợp với các quy định mới của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Bộ, ngành Trung ương.
Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng cơ chế, chính sách mới khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có chính sách hỗ trợ, tiếp cận tín dụng; cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật; xây dựng định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp và cụ thể hồ sơ, trình tự thủ tục nhận hỗ trợ để đối tượng thụ hưởng tiếp cận được chính sách ưu đãi, hỗ trợ. 
- Như vậy, việc xây dựng Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang là rất cần thiết. Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích

- Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm chủa chính quyền địa phương: “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

a) Rà soát, ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương, trong đó quy định chính sách tín dụng tại địa phương quy định tại Điều 8 Nghị định này; vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp.

b) Ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật”.
- Điểm c Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: "c) Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này".

- Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với nông dân.

- Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết này: Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; hỗ trợ tập trung đất đai; tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ; hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt; hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị quyết này cũng làm cơ sở để doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn được áp dụng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Việc xây dựng dự thảo văn bản phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...; nội dung dự thảo Nghị quyết phù hợp Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ và điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện tại và trong những năm tiếp theo.

- Khuyến khích các loại hình doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư và doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định riêng của pháp luật) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; gắn kết hợp với việc thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2149/VPUBND-KTN ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó: "Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện những nội dung liên quan tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ".

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2018 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 3209/VPUBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (gọi tắt là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP), Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo: “Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương theo tinh thần Nghị định số 57/2018/NĐ-CP tại kỳ họp cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; …”. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tờ trình số 469/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. 
Ngày 05 tháng 9 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 105/HĐND-TT về việc cho ý kiến đối với Tờ trình số 469/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 ban hành 01 nghị quyết triển khai thực hiện đồng thời 02 Nghị định: gồm Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Khi xây dựng dự thảo nghị quyết, cần quy định cụ thể hồ sơ, trình tự thủ tục nhận hỗ trợ để đối tượng thụ hưởng tiếp cận được chính sách ưu đãi, hỗ trợ.
- Tại Công văn số 4712/VPUBND-KTTH ngày 12 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp làm việc thống nhất với các cơ quan, đơn vị có liên quan; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 105/HĐND-TT ngày 05 tháng 9 năm 2018.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (lần 1) đến các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham gia góp ý (Công văn số 1421/SKHĐT-DN ngày 06 tháng 9 năm 2018).
Dự thảo Nghị quyết (lần 1) không thiết kế đối tượng điều chỉnh là "cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã" hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, với lý do:
+ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

+ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tập trung áp dụng chính sách hỗ trợ cho đối tượng là "nông dân , chủ trang trại, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, ..." thực hiện hợp đồng, dự án hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 839/UBND-TH ngày 08 tháng 8 năm 2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã giao nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (tại Tiểu mục 2.1 Khoản 2).

+ Ngày 07 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đã quy định thông thoáng hơn, đã giải quyết những vấn đề bất cập của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ (dẫn đến việc Ủy ban nhân dân tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định các chính sách về tín dụng cho đối tượng "cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”), cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm
Về đối tượng vay vốn, để phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP theo hướng: khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn.

Đối với mức cho vay tối đa không có tài sản bảo đảm cũng được nâng lên so với Nghị định số 55/2015/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP quy định nâng mức cho vay tối đa không có tài sản đảm bảo của cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng; cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng.

Quy định này được sửa đổi, bổ sung căn cứ thực tế cho vay không có tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng trong thời gian qua, nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc cư trú trên địa bàn nông thôn.

Nghị định số 116/2018/NĐ-CP đã sửa đổi Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và bổ sung Khoản 13 vào Điều này với nội dung: Chủ trang trại là cá nhân thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Như vậy, so với Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP đã bỏ quy định cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại để giảm thủ tục hành chính trong quá trình xét duyệt, làm thủ tục cho vay.

Thứ hai, về khoanh nợ: Nếu ngân sách địa phương không cân đối được phải báo cáo Trung ương
Đặc biệt, để khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP đã sửa đổi Khoản 1 Điều 15 và bổ sung Khoản 2a, Khoản 4 vào Điều 15.

Theo đó, các đối tượng khách hàng được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa 70% giá trị của dự án, phương án, bao gồm: Khách hàng có dự án, phương án sản xuất nông nghiệp thực hiện trong khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khách hàng doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp không thuộc khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng về tài sản bảo đảm, đặc biệt là các tài sản có giá trị như nhà kính, nhà lưới… Nghị định số 116/2018/NĐ-CP đã bổ sung quy định khách hàng được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm.

Nghị định số 116/2018/NĐ-CP cũng bổ sung trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể tiêu chí, phương pháp xác định, xác nhận dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay.

Về chính sách khoanh nợ cho khách hàng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan bất khả kháng, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi tên Điều 12, Khoản 2 Điều 12 và bổ sung Khoản 3, Khoản 4 vào Điều 12 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị khoanh nợ; nguồn thực hiện cấp bù lãi cho tổ chức tín dụng do khoanh nợ cho khách hàng từ dự phòng ngân sách địa phương.

Trường hợp không cân đối được từ dự phòng ngân sách địa phương, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ từ dự phòng ngân sách trung ương.

Nghị định số 116/2018/NĐ-CP quy định thời gian khoanh nợ tối đa là 2 năm. Riêng đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 14 và Khoản 3 Điều 15 Nghị định này thời gian khoanh nợ tối đa là 3 năm.

Như vậy, Nghị định đã bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc khoanh nợ.

Thứ ba, quản lý dòng tiền cho vay liên kết
Về cho vay liên kết, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP đã bổ sung Khoản 4 vào Điều 14 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP với nội dung quản lý dòng tiền cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Do đó, căn cứ vào hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị giữa tổ chức đầu mối và tổ chức, cá nhân tham gia liên kết, tổ chức tín dụng ký thỏa thuận cho vay đối với tổ chức đầu mối và/hoặc bên liên kết và quản lý dòng tiền cho vay chuỗi liên kết theo nguyên tắc: Tổ chức đầu mối và bên liên kết mở tài khoản tại tổ chức tín dụng cho vay và cam kết thực hiện tất cả các giao dịch tiền tệ liên quan đến chuỗi giá trị thông qua các tài khoản này.

Việc Nghị định mới bổ sung quy định quản lý dòng tiền cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm giúp các ngân hàng yên tâm hơn khi cho vay, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng và tạo điều kiện cho khách hàng vay không có tài sản bảo đảm tại các tổ chức tín dụng.

Với các nội dung phân tích nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy không cần phải quy định chính sách riêng về hỗ trợ tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện dự án/phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao. Chính sách này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Tại Công văn số 4903/VPUBND-KTTH ngày 20 tháng 9 năm 2018,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ: "Căn cứ các quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định nêu trên".
- Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1063/UBND-TH về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó:
"II. Nội dung điều chỉnh:

1. Tờ trình Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều chỉnh lại: Tờ trình Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Lý do: Chỉ thực hiện theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sẽ trình tại kỳ họp lần thứ 10 năm 2019”.
- Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-HĐND tổ chức kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020, theo đó thống nhất nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị Tờ trình quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang (Khoản 16 Mục III).

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tổng hợp các ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành và địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang gửi Sở Tư pháp thẩm định.

- Ngày ...... tháng 10 năm 2018, Sở Tư pháp có văn bản số ....../STP-XDKT thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết xây dựng gồm 03 chương, 11 điều và 01 phụ lục đính kèm, với các nội dung chính như sau:

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ

Điều 4. Định nghĩa và phân loại dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Chương II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Điều 5. Hỗ trợ tập trung đất đai

Điều 6. Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng

Điều 7. Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khác

Điều 8. Hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ
Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Nguồn vốn ưu đãi và hỗ trợ

Điều 10. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Điều 11. Thực hiện điều khoản chuyển tiếp

 Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định./.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh)
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